
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVD       Bình Định, ngày        tháng 5  năm 2022 
V/v thực hiện báo cáo thống kê 

lĩnh vực dược – mỹ phẩm  

6 tháng đầu năm 

 

     
 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm. 

 

Thực hiện Thông tư 25/2021/TT-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm; 

  Để có cơ sở đánh giá chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh và báo cáo Bộ Y 

tế, Sở Y tế đề nghị đơn vị thực hiện báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm (từ ngày 

01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022) theo Phụ lục đính kèm.   

Gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10/7/2022, gửi file mềm về địa chỉ thư 

điện tử nvd@syt.binhdinh.gov.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc các đơn vị liên hệ Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược, điện thoại: 

0256.3792836) để được hướng dẫn. 

 Yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng KHTC; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVDHo. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Văn Trương 
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Phụ lục  
 

TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC 

LƯU HÀNH 
 

Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính  

Tổng số 

Mẫu lấy là thuốc 

Mẫu lấy 

là nguyên 

liệu làm 

thuốc 
Tổng 

Thuốc 

lấy tại 

cơ sở 

loại 1 

Thuốc 

lấy tại 

cơ sở 

loại 2 

Thuốc 

sản 

xuất 

trong 

nước 

Thuốc 

nhập 

khẩu 

Thuốc 

hóa 

dược, 

sinh 

phẩm 

Thuốc 

dược 

liệu 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(12) 

(5)=(6)+(7)+ 

(8)+(9)+ 

(10)+(11) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
Số mẫu lấy kiểm 

tra chất lượng 
Mẫu                   

2 

Số mẫu không đạt 

tiêu chuẩn chất 

lượng 
Mẫu                   

2.1 

Thuốc không đạt 

chất lượng vi 

phạm mức độ 1 
Mẫu                   

2.2 

Thuốc không đạt 

chất lượng vi 

phạm mức độ 2 
Mẫu                   

2.3 

Thuốc không đạt 

chất lượng vi 

phạm mức độ 3 
Mẫu                   

3 

Tỷ lệ mẫu thuốc 

không đạt chất 

lượng trên tổng số 

mẫu lấy để kiểm 

tra chất lượng 

%                   

3.1 

Tỷ lệ thuốc không 

đạt chất lượng vi 

phạm mức độ 1 

%                   

3.2 

Thuốc không đạt 

chất lượng vi 

phạm mức độ 2 

%                   

3.3 

Thuốc không đạt 

chất lượng vi 

phạm mức độ 3 

%                   

4 
Số lô thuốc giả 

phát hiện được 
Lô                   



 

 

Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính  

Tổng số 

Mẫu lấy là thuốc 

Mẫu lấy 

là nguyên 

liệu làm 

thuốc 
Tổng 

Thuốc 

lấy tại 

cơ sở 

loại 1 

Thuốc 

lấy tại 

cơ sở 

loại 2 

Thuốc 

sản 

xuất 

trong 

nước 

Thuốc 

nhập 

khẩu 

Thuốc 

hóa 

dược, 

sinh 

phẩm 

Thuốc 

dược 

liệu 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(12) 

(5)=(6)+(7)+ 

(8)+(9)+ 

(10)+(11) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

5 Tỷ lệ thuốc giả %                   

5.1 

Thuốc giả sản 

phẩm của các cơ 

sở sản xuất trong 

nước 

%                   

5.2 

Thuốc giả sản 

phẩm của các cơ 

sở sản xuất nước 

ngoài 

%                   

5.3 
Thuốc giả không 

chứa hoạt chất 
%                   

5.4 
Thuốc giả bao bì 

nhãn mác 
%                   

  

  

Người lập biểu 
(Ký, họ tên) 

  

Người kiểm tra biểu 
(Ký, họ tên) 

........, ngày .... tháng .... năm ....... 

Giám đốc đơn vị 
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

  

  

  

Ghi chú: 

 + Thuốc lấy tại cơ sở loại 1: Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo 

quản, cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng II trở 

lên; 

+ Thuốc lấy tại cơ sở loại 2: Các cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám, chữa bệnh hạng III, hạng 

IV 
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